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LCV Main heading generic 
LCV Subheading generic 

Giấy phép bán thuốc lá 
Việc kiểm soát và hình phạt mới, gắt gao, liên quan đến bán sản phẩm thuốc lá đang được áp dụng  
tại Victoria. 
Nếu quý vị bán thuốc lá tại Victoria — cho dù bán cho công chúng hoặc các doanh nghiệp khác —  
quý vị bắt buộc phải có giấy phép bán thuốc lá. 
Điều này áp dụng cho cả bán lẻ và sỉ, bao gồm cả các doanh nghiệp buôn bán trên mạng. 

Xin giấy phép bán thuốc lá  
Quý vị có thể xin giấy phép bán thuốc lá từ Cơ quan cấp Giấy phép bán Thuốc lá (Tobacco Licensing 
Victoria, viết tắt là TLV) trực tuyến thông qua Service Victoria. 
Quý vị phải chắc chắn loại đơn xin giấy phép quý vị nộp phù hợp với hình thức doanh nghiệp của mình. 
Cá nhân tự làm chủ nên nộp đơn như một Thể nhân, những ai Hợp tác Kinh doanh nên nộp đơn là Hợp 
tác, và các công ty cổ phần hoặc tư nhân và tập đoàn nên nộp đơn là Công ty Pháp nhân. Nếu không 
chắc chắn loại đơn xin giấy phép nào nên nộp, quý vị nên tìm lời tư vấn pháp lý độc lập.  

Ai có thể xin giấy phép 
Quý vị có thể xin giấy phép bán thuốc lá nếu quý vị là: 

• một cá nhân tự làm chủ từ 18 tuổi trở lên 

• một người hùn hạp 

• một công ty 

• một tập đoàn. 
Quý vị không thể xin nếu quý vị hoặc bất cứ giám đốc, thành viên ban điều hành hoặc người hùn  
hạp trong doanh nghiệp của quý vị không hội đủ tiêu chuẩn thể theo Đạo luật Thuốc lá 1987. 

Các loại giấy phép 
Có 2 loại giấy phép bán thuốc lá: bán lẻ và bán sỉ. 
Nếu bán thuốc lá cả lẻ và sỉ, quý vị cần có cả hai loại giấy phép. 
Quý vị cần giấy phép riêng biệt cho mỗi địa điểm quý vị bán thuốc lá. Quý vị có thể bao gồm nhiều  
địa điểm trong 1 đơn xin trực tuyến. 

Giấy phép bán lẻ 
Giấy phép bán lẻ dành cho các doanh nghiệp bán thuốc lá cho công chúng, bao gồm cả máy bán  
thuốc lá. Điều này bao gồm: 

• siêu thị 

• tiệm tạp hóa 

• cửa hàng tiện lợi 

• tiệm bán rượu bia có giấy phép 
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• cây xăng 

• cửa hàng bán thuốc lá 

• bán lẻ trên mạng. 

Giấy phép bán sỉ 
Giấy phép bán sỉ dành cho các doanh nghiệp bán thuốc lá cho các doanh nghiệp bán lẻ hoặc bán  
sỉ khác. 

Quý vị cần gì trước khi nộp đơn xin 
Trước khi bắt đầu nộp đơn xin, quý vị cần biết hình thức doanh nghiệp của mình (ví dụ: quý vị đang  
xin giấy phép với tư cách là người tự làm chủ, người hùn hạp, công ty hoặc tập đoàn). 
Tất cả người nộp đơn xin phải cung cấp thông tin của doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm: 

• địa điểm của doanh nghiệp 

• loại doanh nghiệp 

• các sản phẩm họ bán 

• bất cứ trang mạng hoặc danh khoản mạng xã hội nào liên quan đến doanh nghiệp. 
Các cá nhân tự làm chủ, hùn hạp, giám đốc và thành viên ban điều hành phải: 

• xác minh nhân dạng 

• cung cấp giấy Lý lịch Tư pháp (National Police Check) mới nhất 

• cung cấp chứng minh thư giám đốc của họ (nếu có) 

• khai báo lịch sử cá nhân, tài chính, tiền án tiền sự và lịch sử phá sản. 
Các công ty phải cung cấp tài liệu chi tiết đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc  
(Australian Securities and Investments Commission, viết tắt là ASIC). 
Những pháp nhân khác, như là một tập đoàn, phải cung cấp bằng chứng của pháp nhân. 
Các doanh nghiệp hoạt động như một quỹ Tín thác phải cung cấp Văn bản Ủy thác. 

Lệ phí xin giấy phép 
Khi nộp đơn xin giấy phép, quý vị phải trả lệ phí. Quý vị có thể trả bằng Visa, Mastercard hoặc BPay.  
Lệ phí sẽ không được hoàn lại, ngay cả khi đơn xin của quý vị bị bác. 

Loại đơn xin giấy phép  Lệ phí  

Đơn xin Giấy phép được cấp trước 30 Tháng 6 năm 2026, có hiệu lực 
đến 30 Tháng 6 năm 2027  

$1.175,20 

Đơn xin Giấy phép Hàng năm được cấp sau 30 Tháng 6 năm 2026 $829,60 

Sau khi quý vị nộp đơn  
Khi chúng tôi nhận được đơn xin và lệ phí của quý vị, chúng tôi sẽ xem xét để quyết định xem quý vị có 
hội đủ điều kiện được cấp giấy phép bán thuốc lá không. 
Thời gian xem xét sẽ khác nhau tùy theo mỗi đơn xin. Nộp đơn xin giấy phép không có nghĩa là chắc 
chắn quý vị sẽ được cấp giấy phép. 
Chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết kết quả của đơn xin bằng email. 
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Nếu đơn xin của quý vị được chấp thuận 
Nếu đơn xin được chấp thuận, quý vị phải hiểu các nghĩa vụ của mình và tuân thủ các điều kiện theo 
giấy phép bán thuốc lá của quý vị. 

Nếu đơn xin của quý vị bị bác 
Nếu không đồng ý với quyết định của chúng tôi, quý vị có thể yêu cầu thẩm định nội bộ bằng cách nộp 
Mẫu đơn yêu cầu thẩm định nội bộ có sẵn trên trang mang của TLV. 
Chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định trong vòng 28 ngày và thông báo cho quý vị biết kết quả. 
Nếu vẫn không hài lòng với kết quả thẩm định nội bộ, quý vị có thể nộp đơn đến Tòa Phúc thẩm Dân  
sự và Hành chánh Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal, viết tắt là VCAT). 
Quý vị phải nộp đơn trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận quyết định thẩm định nội bộ. 

Gia hạn giấy phép bán thuốc lá của quý vị 
Giấy phép bán thuốc lá có hiệu lực cho một năm tài chính. Giấy phép hết hiệu lực vào 30 Tháng 6  
mỗi năm. 
Quý vị phải xin gia hạn giấy phép trễ nhất là 30 Tháng 6 mỗi năm. 
Nếu chúng tôi không có quyết định về đơn xin gia hạn của quý vị trước khi giấy phép của quý vị hết hạn, 
giấy phép của quý vị sẽ có hiệu lực cho đến khi chúng tôi ra quyết định.  
Quý vị sẽ cần được TLV chấp thuận để: 

• thay đổi các điều kiện giấy phép của quý vị 

• sang tên giấy phép (ví dụ như đổi chủ mới) 

• đổi địa điểm của giấy phép (ví dụ như doanh nghiệp chuyển sang địa điểm khác) 

• hủy hoặc tạm ngưng giấy phép của quý vị. 
Nếu cần bất cứ thay đổi nào trên đây, quý vị phải sử dụng mẫu đơn phù hợp trên trang mạng của TLV 
để xin và đóng lệ phí. 
Giấy phép được cấp trong năm tài chính 2025-26 sẽ có hiệu lực đến 30 Tháng 6 năm 2027. 

Tuân thủ các quy định giấy phép bán thuốc lá của quý vị 
Quý vị cần biết các nghĩa vụ và điều kiện theo giấy phép bán thuốc lá của mình.  
Trưng bày giấy phép của quý vị để khách hàng có thể đọc dễ dàng khi doanh nghiệp mở cửa. 
Quý vị phải tuân thủ bất cứ điều kiện nào được ấn định trong giấy phép của mình. 
Tất cả giấy phép đều có điều kiện tiêu chuẩn. Các điều kiện tiêu chuẩn cho giấy phép được nêu rõ  
trong Đạo luật Thuốc lá 2017. Những điều kiện này là:  

• Người có giấy phép chỉ được cung cấp và mua thuốc lá từ những doanh nghiệp có giấy  
phép (nếu việc mua bán trong phạm vi nước Úc). 

• Người có giấy phép phải lưu các chứng từ mua thuốc lá (trong nước Úc và nước ngoài)  
và trình cho TLV khi được yêu cầu.   

• Người có giấy phép phải thu thập dữ kiện mua bán thuốc lá tại mỗi địa điểm và báo cáo  
hàng năm cho TLV. 

• Kể từ 1 Tháng 1 năm 2027, người có giấy phép bán lẻ không được để nhân viên dưới 18  
tuổi bán các sản phẩm thuốc lá. 
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Các điều kiện đặc biệt   
Giấy phép có thể bao gồm các điều kiện để giảm thiểu nguy cơ. Những điều kiện này có thể bao  
gồm giảm giờ hoạt động hoặc cấm trưng bày những sản phẩm cụ thể. 
Điều này có thể xảy ra khi chúng tôi cấp giấy phép mới hoặc một phần của việc sang tên, chuyển địa  
chỉ khác hoặc thay đổi đơn xin.  

Luôn cập nhật thông tin của quý vị 
Quý vị phải cho chúng tôi biết bất cứ thay đổi thông tin nào sau đây mà quý vị đã cung cấp trong đơn  
xin trong vòng 14 ngày kể từ khi thay đổi: 

• chi tiết của người được cấp giấy phép như là thông tin liên lạc mới 

• thay đổi người có liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp của quý vị như là giám đốc,  
thành viên ban điều hành hoặc người hùn hạp  

• chi tiết của bất động sản như là chủ hoặc đại diện địa ốc mới 

• thay đổi người có ảnh hưởng đến doanh nghiệp của quý vị hoặc có quyền lợi tài chính trong 
doanh nghiệp, như là thành viên trong gia đình làm việc cho doanh nghiệp hoặc người cho  
vay tiền 

• cập nhật tài liệu. 

Tuân thủ và thực hiện giấy phép bán thuốc lá   
TLV sẽ bắt đầu thực hiện chương trình cấp giấy phép từ 1 Tháng 2 năm 2026. Các doanh nghiệp  
bán thuốc lá phải có giấy phép trước ngày này. 
Chúng tôi sẽ kiểm tra doanh nghiệp bán thuốc lá xem có giấy phép và có tuân thủ các điều kiện  
theo giấy phép của họ không. 
Nếu quý vị không tuân thủ luật thì chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngưng hoặc hủy giấy phép  
của quý vị. 
Nếu nghi ngờ quý vị lưu trữ hoặc bán thuốc lá bất hợp pháp, chúng tôi có thể tạm ngừng giấy  
phép của quý vị ngay lập tức lên đến 90 ngày. 
Chúng tôi có thể xem xét lại giấy phép bất cứ lúc nào. 

Hình phạt 
Vi phạm Hình phạt cho cá nhân Hình phạt cho doanh nghiệp 

và tập đoàn 

Có thuốc lá bất hợp pháp  
do các doanh nghiệp cung  
cấp thuốc lá 

Lên đến $170.948,40 hoặc 
tối đa 5 năm tù giam. 

Hơn $854.742 

Bán thuốc lá bất hợp pháp Lên đến $366.318 hoặc tối đa 
15 năm tù giam. 

Hơn $1,8 triệu 

Bán thuốc lá không có  
giấy phép 

Lên đến $170.948,40 hoặc 5 
năm tù giam. 

$854.742 

Không tuân thủ các điều kiện 
hoặc nghĩa vụ theo giấy phép 

Lên đến $12.210,60 $61.053 
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Vi phạm Hình phạt cho cá nhân Hình phạt cho doanh nghiệp 
và tập đoàn 

Cung cấp thông tin giả hoặc  
sai lệch 

Lên đến $12.210,60 $61.053 

Không trưng bày giấy phép Lên đến $1.017,55 $5.087,75 

Hiểu biết về Cơ quan cấp Giấy phép bán Thuốc lá Victoria 
Cơ quan cấp Giấy phép bán Thuốc lá (TLV) quản lý việc cung cấp sản phẩm thuốc lá hợp pháp tại 
Victoria. 
Chúng tôi thuộc Bộ Tư pháp và An toàn Cộng đồng, đặc trách việc: 

• cấp giấy phép cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá 

• điều tra và thực thi chương trình cấp giấy phép. 
Chương trình cấp giấy phép quản lý việc buôn bán thuốc lá, xì-gà và các sản phẩm thuốc lá khác  
dành cho người tiêu thụ. 
Chương trình không quản lý thuốc lá điện tử và việc sử dụng thuốc lá điện tử. Những sản phẩm  
này do Chính phủ Liên bang quản lý. 

Liên lạc TLV  
Email: contacttobacco@justice.vic.gov.au 
Điện thoại: 1300 194 739  


